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	STT
	Họ và tên
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng
	Cá nhân tự xếp loại
	Mức xếp loại

	
	
	
	
	HTXSNV
	HTTNV
	HTNV
	Không HTNV

	I
	Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc UBND xã, phường

	1
	Nguyễn Thị Hà
	90
	90
	
	
	
	

	2
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Nguyễn Thị Lam
	89
	89
	
	X
	
	

	2.2
	Trần Thị Thu Huyền
	89
	89
	
	X
	
	

	II
	Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc xã, phường

	1
	Tòng Thị Nhung
	84
	85
	
	X
	
	

	2
	Chu Thị Hạnh
	85
	87
	
	X
	
	

	3
	Nguyễn Thị Khánh
	86
	86
	
	X
	
	

	4
	Đỗ Thị Nga
	88
	86
	
	X
	
	

	5
	Đỗ Thị Loan
	85
	86
	
	X
	
	

	6
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	85
	85
	
	X
	
	

	7
	Ngô Thị Thuý Huyền
	85
	86
	
	X
	
	

	8
	Đinh Thị Minh Luyện
	85
	85
	
	X
	
	

	9
	Đỗ Thị Khuyến
	85
	85
	
	X
	
	

	10
	Từ Thanh Xuân
	83
	86
	
	X
	
	

	11
	Trần Thị Phương
	87
	87
	
	X
	
	

	12
	Lê Phương Anh
	80
	86
	
	X
	
	

	13
	Phạm Thị Lệ Hằng
	88
	86
	
	X
	
	

	14
	Trần Thị Hà
	88
	86
	
	X
	
	

	15
	Lê Thị Tuyết Minh
	70
	84
	
	X
	
	

	16
	Đặng Thị Minh Ngọc
	85
	87
	
	X
	
	

	17
	Nguyễn Minh Nguyệt
	85
	85
	
	X
	
	

	18
	Phạm Thị Vui
	85
	85
	
	X
	
	

	19
	Trần Thị Tuyết Chinh
	84
	85
	
	X
	
	

	20
	Nguyễn Thị Lan Anh
	85
	86
	
	X
	
	

	21
	Lê Thị Ánh Ngọc
	85
	86
	
	X
	
	

	22
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	85
	85
	
	X
	
	

	23
	Đặng Hải Yến
	87
	87
	
	X
	
	

	24
	Đặng Thị Minh Sánh
	84
	84
	
	X
	
	

	25
	Lê Thị Nhã
	84
	86
	
	X
	
	

	26
	Đinh Thị Hồng Lựu
	80
	85
	
	X
	
	

	27
	Đỗ Thị Hà
	85
	86
	
	X
	
	

	28
	Đỗ Hoàng Lan Trang
	82
	82
	
	X
	
	

	29
	Đặng Thị Minh Hải
	84
	86
	
	X
	
	

	30
	Nguyễn Thị Liễu
	84.5
	85
	
	X
	
	

	31
	Bùi Thị Thu Hiền
	85
	87
	
	X
	
	

	32
	Nguyễn Thị Quyên
	70
	84
	
	X
	
	

	33
	Lê Thị Hương Sen
	84
	85
	
	X
	
	

	III
	Lao động hợp đồng công tác tại các cơ quan, đơn vị

	1
	Nguyễn Thị Tuyết
	80
	85
	
	X
	
	

	2
	Nguyễn Thị Thu Hà
	80
	84
	
	X
	
	

	3
	Đào Thị Thoa
	78
	84
	
	X
	
	

	4
	Lê Thị Thuý
	80
	85
	
	X
	
	

	5
	Lê Thu Hoài
	78
	84
	
	X
	
	

	6
	Lê Thành Đông
	87
	87
	
	X
	
	

	7
	Phùng Xuân Linh
	88
	88
	
	X
	
	

	8
	Phùng Xuân Thắng
	87
	87
	
	X
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	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tự nhận mức xếp loại
	Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền
	LDTĐMXL
(nếu có)

	Trường Mầm non Sao Khuê

	1
	Chu Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	[bookmark: _GoBack]Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	2
	Nguyễn Thị Khánh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	3
	Đỗ Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	4
	Đỗ Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	5
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	6
	Ngô Thị Thuý Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	7
	Đinh Thị Minh Luyện
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	8
	Đỗ Thị Khuyến
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	9
	Từ Thanh Xuân
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 83
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	10
	Nguyễn Thị Tuyết
	Cô nuôi
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	11
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Cô nuôi
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	12
	Đào Thị Thoa
	Cô nuôi
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 78
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	13
	Lê Thị Thuý
	Cô nuôi
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	14
	Lê Thu Hoài
	Cô nuôi
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 78
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	15
	Trần Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	16
	Lê Phương Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	17
	Phạm Thị Lệ Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	18
	Trần Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	19
	Lê Thị Tuyết Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 70
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	20
	Đặng Thị Minh Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	21
	Nguyễn Minh Nguyệt
	Giáo viên, tổ trưởng khối NT
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	22
	Phạm Thị Vui
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	23
	Trần Thị Tuyết Chinh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	24
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	25
	Lê Thị Ánh Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	26
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	27
	Đặng Hải Yến
	Giáo viên 
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	28
	Đặng Thị Minh Sánh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	29
	Lê Thị Nhã
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	30
	Đinh Thị Hồng Lựu
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	31
	Đỗ Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	32
	Nguyễn Thị Lam
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	33
	Lê Thành Đông
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	34
	Phùng Xuân Linh
	NVBV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	35
	Phùng Xuân Thắng
	NVBV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	36
	Đỗ Hoàng Lan Trang
	Kế toán 
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 82
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	37
	Đặng Thị Minh Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	38
	Nguyễn Thị Liễu
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84.5
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	39
	Trần Thị Thu Huyền
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	40
	Bùi Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	41
	Nguyễn Thị Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 70
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	42
	Nguyễn Thị Hà
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
	Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
	

	43
	Lê Thị Hương Sen
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	44
	Tòng Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	



	

	

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

	
	( Ký tên, đóng dấu)









